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Phg luc V
BAo cAo riNH HINH euAN TRI cONG Ty

@an hdnh kim theo Th6ng tu s6 96/2020ffi-BTC ngay l6 thdng I I ndm 2020 ctja 86
trudng

BQ Titi chinh)

CONG TY CO PHAN KINH DoANH
THt]Y HAI sAN sAr cdN

cgNG HOA XA Hgl CHU NGrriA VrET NAM
EQc lgp - Tg do - H4nh phric

S5: p/./BC-HDer TP.HCM ngdy 24 thdng 0l ndm 2025

rAo cAo
Tinh hinh quin tri c6ng ty

(NIm 2024)

Kfnh grii: - Uy ban chrlng khorin Nhir nu6c;

- Sd Giao dich chimg kho6n Hd NQi.

- T6n c6ng ry: cONG Ty c0 rHAN KrNH DoANH THiry HAr sAN sAr coN
- Dia chi try. sd chinh; LO 4-6-8, dudng sd tA, Khu C6ng nghiQp Tdn Tso, euQn Binh

Tdn, TP,H6 Chi Minh.

- EiQn tho4i; 02837 541812 Fax0283754 I 89 1 Email: congbothongrin@apt.com.vn

- V5n didu lQ: 88 rj,ding
- ME chimg l<hodn: APT

- M6 hinh qudn trl c6ng ty:

+ Dai hQi ddng c6 eOng,
-L ,^., -r.OOC/Lrlaln OoC

HQi ddng quan hi, Ban Kitim sodt vd T6ng Gi6m

- V6 vigc thUc hiQn chric ndng kitim.torin nQi b6: Chua thwc hi€n.

I. Ho4t tlQng cta Dai hQi Adng ci6 A6ng.

Th6ng tin vd c6c cuQc hgp vd Nghi quyiiUquytit tllnh cria Dei hQi d6ng c6 d6ng
(bao g6m ca cric Nghi quytit cria o4i troi aong .o aong tlugc th6ng qua auoi-hintr thric
l6y f ki€n blngvdn bdn).

stt
No.

SO Ngtri quyi5Vquyt5t
dinh Ngay NQi dung

1
0larQ-
DHCDTN/2024 24/4/2024

+ Th6ng qulacdc b6o c6o ho4t dQng
cria HDQT, Ban Kiiim so6t, Ban didu hanh
ve k6t qu6 ho4t dQng n[m 2023 vd K6
ho4ch nEm 2024, bi-o c6o tdi chinh dd
ki6m to6n.

. + Th6ng qua viQc lpa chgn don vi
ki€m to6n b6o c6o tdi chinhnFm2}24.

+ Th6ng qua cdcbilo c6o T6ng hqp



tinh hinh thlrc hiQn quy6t torin chuy6n thii
giai tlo4n Doanh nghiQp Nhd nudc chuy6n
sang cd phdn, Tinh hinh g6p v6n vd hoat
dQng cria Cty TNHH Somo Farm TAn
Bi6n.

. + Thdng qua Td trinh Vd vi6c trao
quy€n cho HQi E6ng Quan trl thay mAt,
nh6n danh Dai hQi ddng C6 dOng dri tim
ki6m, thuc hiQn c6c phuong 6n, gini ph6p
vd xri lf no vay Ngdn hdng Sacombank,
trii c6u truc C6ng ty vd giao Chri tlch HQj
d6ng Quan hi ky ban hdnh theo Quy dinh
ph6p luflt; Td hinh VA viQc thsc hiQn ki6n
nghi cria Ki6m to6n nhd nudc vd viQc di€u
chinlr si5 li€u trOn sO lipu tren sO k6 toan,
b6o c6o tdi chinh theo k6t qui ki6m to6n
cira Ki6m to6n nhd nudc.

II. HQi tl6ng QuAn tri @6o c6o 12 th6ng):

1. Th6ng tin vii thinh vi6n HQi tl6ng quin tri e[EeT).

STT
Thirnh vi6n

HDQT/

Chri'c vg (thdnh viAn
HDQT iIQc lQp,

TVHDQT khbng diiu
hinh)

Ngny bit ilAu/kh6ng cdn lir thdrnh
vi6n HEQT/ IIDQT tIQc lfp
Ngiy b6
nhiQm

Ngiry mi6n nhi6m

01

Ong Nguy6n
Ldm Vinh

Huy

Chi tich
IIDQT/TVHDQT
kh6ng di€u hdnh

15t04/2017 Chua c6

02
Ong Nguy6n
Thanh Vinh

TVHDQT kh6ng diBu
hanh

28104t2022 Chua c6

03
Bd D5 Ngqc

Nga
TVHDQT-T6ng gi6m

<16c
29/41202t Chua c6

2. C6c cuQc hqp HDQT:

STT Thinh vi6n HDQT/
s6 tu6i nqp
HDQT tham

dq/

ry te
tham dE

hqp

Lf do khdng
tham dg hgp

01
6ng Nguy6n LAm Vinh

Huy 05 l00o/o

02
Ong Nguy6n Thnnh

Vinh 05 100%

03 Bd E6 Nggc Nga 05 t00%

3. Ho4t tlQng gi6m sit cria IIDQT ddi vfi Ban T6ng Gi6m tl5c.



T6ng Gi6m tltic vd cric thinh vi6n didu hdnh cria COng ty dd tu6n thri vd thtrc hiQn
nghiOm tuc c6c Nghi quyi5t Oai trQi d6ng Cd d6ng thudng ni€n; Chi trucmg, Nghi quyi5t

HQi d6ng QuAn tri; C6 nhi6u c6 gfng <Iidu hnnh ho4t dQng kinh doanh cia C6ng ty, 6n
dinh tinh hinh san xu6t kinh doanh ; Chdm lo t6t ddi s5ng ngudi lao dQng, kh6ng d6 x6y
ra c6c cu6c dinh c6ng, ldn c6ng.

Ban T6ng Gi6m ddc thudng xuy6n b6o c6o tinh hinh ho4t dQng sAn xu6t kinh
doanh, b6o c6o c6c v6n dA d6t xu6t xey ra trong C6ng ty A6 UOI aOng QuAn tri nAm tat
vd c6 chi d4o kip thdi.

4. Ho4t dQng cria ciic ti6u ban thuQc HOi d6ng qu6n tri (ntiu c6):
. ..1, .

Knong co tleu ban.

5. C6c ngh! quy6t quan trgng cria IIQi tl6ng quf,n tri (Bdo c6o nim 2024).

23)

.:T
sA
oAt

,,ir s

c0

H(

stt
No.

s6 Ngnl quy6t Ngnv NQi dung Ti IE

th6ng qua

01
olNQ-

HDQT/2024
0710312024

T6 chuc d4i hQi d6ng c6 dOng
thudng ni6n n[m2023 t00%

02
02arQ-

HEQT12024
22/03/2024

PhO duyQt Kti hopch DAu tu
& Sria chta ndm2024 67%

03
03n{Q-

HEQTt2024
22/0312024

. S6p nhflp Phdng Kinh doanh
TOng hgp vd Phdng Kinh doanh
tuoi s6ng

100%

04
04n\fe-

LLEQT12024
22103t2024

, Chdp thufln kh6ng tham gia
ti6p tgc tri6n khai dlr 6n vd c6
dffi hudngthu h6i phdn vdn gOp
cta APT t4i C6ng ty TNHH
Chdn nu6i Somo Farm Tdn Bi6n

67%

05
0sarQ-

HDQT12024
22/03/2024

Ch6p thufln giao dich vdi
ngudi nQi bQ ngudi c6 1i6n quan

- Trung trdm phdn ph6i SATRA
r00%

06
06arQ-

L{DQTt2024 22/0312024

Ch6p thufln giao dich vdi
ngudi nQi bQ ngudi c6 li6n quan

- Cdng ty quan l1i kinh doanh
Cho Binh Di6n

r00%

07
074\fe-

tfDQT12024
22103t2024

Ch6p thuQn giao dich vdi
ngudi nQi bQ ngudi c6 1i0n quan

- Cdng ty C6 phAn Somo Farm
Cuu Long

100%

08
08^\{Q-

HDQT/2024 24107/2024 100%

09 0earQ- 24/0712024 Baa hanh Quy chi5 TrA luong, t00%



HDQT/2024 tri thuong cria C6ng ty

.10 1on{Q-
HDQT12024

24107t2024
Ban hdnh Quy cht5 quen ry

tdi chinh 100%

11
llarQ-

HDQT12024
29/t0/2024

Ch6p thufln tho6i vi5n cria
APT t4i COng ty TNHH ChAn
nu6i Somo Farm TAn Bi6n

67%

12
12n{Q-

HDQT12024
18n2t2024

Ch6p thufln giao dich v6i
ngudi n$i b6 ngudi c6 li6n quan

- C6ng ty quan l! kinh doanh
Cho Binh DiEn

100%

13
l3ArQ-

HDQT/2024 1811212024

ChAp thufln giao dich vdi
ngudi nQi bQ ngudi c6 1i6n quan

- l4C6ng ty C6 phdn Somo
Farm Cuu Long

100%

t4 l4ArQ-
trDQTt2024 18/12/2024

Ch6p thuQn giao dich vdi
ngudi nQi bQ ngudi c6 li6n quan

- Chi nh6nh T6ng C6ng ty
Thuong m4i Sii Gdn - TNHH
MQt thenh vi6n - Trung tAm
ph6n phdi Satra

100%

15
15ArQ-

I{EQTt2024 3t/1212024
quytit <tintr mi6n nhiQm chric

danh _chuy6n tr6ch cria Ong
Nguy6n Thanft Vinh

t00%

16
16AIQ-

HEQT/2024 3t/t2t2024

i^so cong
s fv theob'J 100%

III. Ban ki6m soit.

1. Th6ng tin vd thlnh vi6n Ban Ki6m soft (BKS).

STT Thirnh vi6n BKS Chric vg
Ngny bit iIAu/

kh6ng ctrn lir TV
BKS

Trinh tlQ

chuy6n m6n

1 6ng Vt Minh BAo Trudng Ban 2914/202t Crt nhen kinh t6

2 Ba LC Thi Thtry Trang Thanh vi6n t5l4/2017 Crl nhan kinh t6l
Ct nhAn Luflt

3
B?r Nguydn Ngoc Mai
Trinh Thdnh vi6n 281412023 Cu nldn Lu4t

2. CuQc hgp cria Ban Ki6m sodt.

STT Thdrnh vi6n BKS s5 ru6i trqp
tham dF

ry le
tham dq

hsp

TN 16

bi6u
quy6t

Lf do kh6ng
tham drp hgp



1 Ong Vt Minh 86o 04104 100% t00%
2 Be LC Thi Thiry Trang 04/04 100% 100%

J Bi Nguy6n Ngqc Mai Trinh 04/04 100% 100%

3. Gi6m sdt ho4t tlQng cria HQi tl6ng quAn tri
- Ban Ki6m so6t dE nh6n dugc th6ng tin vd Nghi quytit cria HQi ddng quan tri

(HDQT), 86o c6o tdi chinh cria C6ng ty ndrn2023 c15 rlugc kitim torin.

- Thanh viOn Ban Kitim so6t tham dg c6c phi6n h-op cria HEQT. TrCn co sd d6,

Ban Kitlm so6t kip thdi theo s6t c6c ho4t dQng cria C6ng ty vd viQc thuc hi0n Nghi quy6t
, - .. ^. -r I -^cua uar nQl oong co oong.

- C6ng ty dE t6 chric Dai hQi ddng cd d6ng thudng ni6n n[m 2024 vdo ngiry
241412024 theo ttring quy tlinh.

- Ban Kitim sorit duy hi dQc lfp trong ho4t dQng kiiim tra gi6m siit cria mlnh. Trong
ndm2024,Ban Kitim soiit cflng c6 nhan f ki6n cila cd ddng Satra theo bi6n bdn hqp D4i
hQi d6ng c6 d6ng ngity 241412024 vd Ban Kitim so6t dE luu j cric nQi dung 1r ki5n ndy

cria Satra v6i HQi d6ng quan tri C6ng ty, ngoii ra kh6ng nhfln dugc th6m ki6n nghi ndo
khdc cria c6 d6ng A5i vOi chi d4o vd didu hdnh cria HEQT, Ban Kitim so6t, Ban T6ng
Girim diic vd crin bQ quan lf cria C6ng ty.

4. Gi6m s6t ho4t tlQng cria Ban Di6u hirnh:

- Ban Ei6u hdnh dE thyc hiQn c6c nQi dung theo Nghf quyilt oia Dai hQi ddng c6
d6ng, Nghi quy6t/ quytit dinh cria HQi ddng quan tri vd tiiip tqc b6m s6t kr5 hoach kinh
doanh cria Cdng ty ild dugc ph6 duyQt.

- Trong ndm 2024, Cdngty tiiip tgc trao d6i vd ldm viQc v6i c6c b6n vd vU kiQn
cta Sacombank; lim viQc vdi co quan thAm quydn v6 sr1 dgng c6c m{t bing cria C6ng
ty: m4t bing 321- 323 -325 XO Viiit NghC Tinh, eufn Btnh Thilh, m{t bdng 157 Hung
Phri, Qufn 8, mflt bEng 49 6ng ich Khi6m, Qufln I l.

- Ban Di6u hdnh tii5p t.uc c6 nhtng giii ph6p d6 kitim so6t c6ng no, hang t6n kho,
t4m img,... c6ng ty ho4t <tQng dim bao tuan tht theo Luflt doanh nghi6p, euy ch6, Didu
lQ cria Cdng ty,...

- Trong ndm 2024,Cdngty cfing thud <lonvi thAm dfnh dQc lflp d6 thgc hi6n dinh
gi6 grdtri cria C6ng ty TNHH Chdn nu6i Somo Farm T6n Bi0n vd c6ng ty tii5p tpc c6
nhiing drinh gi6 vi6c ddu tu nhim gia ting hiQu quA cho ho4t dgng c6ng ty.

- C6ng ty ti6p tr,rc tim ki€m khrich
nguydn cta C6ng ty. C6ng ty. ctng cdn
liQu, bi inh huong b0i nhrng kh6 khln chu
ci t5ng, sfc mua giem,... Tuy nhi6n, Ban
khai thuc hi€n kti ho4ch san xuSt kinh doanh theo Nghi euytit cria E4i h6i d6ng c6 d6ng
vd c6c Nghi quy6t cria H6i <Idng quan tri tIA r4 x6y dgng phuong iin s6n xu6t tcinrr ooanrr
phir hqp, nhi6u gi6i ph6p th6o gd c6c kh6 khan d6 thlrc hiQn hoan thdnh c6c chi ti6u k(5

N
\!
rH

iru

4/,
*



hoach s6n xu6t kinh doanh do Dai hOi c6 el6ng giao n1nn 2024.

. - C6ng tdc quy6t to6n giai rlo4n chuyiin th6 doanh nghiQp Nhd nu6c sang C6ng
ty c6 phAn sau khi c6 Bi6n b6n chinh thrlc cria Ki6m to6n Nhd nu6c KV VIII ngdy
261512020 vd c6ng van s6 1454(V VIII-TH ngdy 301612022, v6i s6 tiAn phAi nQp v6
ngdn s6ch Nhi nudc \il28.258.592.313 d6ng. Ban DiAu hdnh dA b6o c6o Dai hQi c6
ddng 2024 vd tii5n dO nQp ti€n vA b0t toAn didu chinh s6 fipu theo kitln nghi cta Kii5m
torin Nhd nudc; hiQn nay Cdng ty dang ph5i trq,p vdi T6ng C6ng ty Thuong mai sdi
Gdn - TNHH M6t thdnh vi€n (Satra) d6 sdm hoin tdt h6 so quy6t to6n chuydn thO giai
doan DNNN d6 trinh UBND Thanh ph(5 xem x6t ph6 duyQt.

- Ch6p hdnh dring qui dinh vC cdng bd thdng tin d6i v6i C6ng ty D4i chirng. Bdo
c6o tdi chinh, b6o c6o qudn tri, b6o c6o thudng ni€n, ... duoc c6ng U6 tip ttrOi, ddng tAi
dAy dri trOn website C6ng ty, C6 phit5u l6n sin Upcom t4o di6u kiQn c6 d6ng nim dugc
th6ng tin c6 phi6u,.. .

- Kip thdi cflp nhflt c6c Quy dinh, VAn bdn ph6p lu{t trong c6ng t6c quin ly; dr,r

th6o sria A6i quy ch6 quin lj tdi chinh, Quy chii tr6 luong tr6 thuong cho phi hqp c6i

Quy dinh phep luat hien hanh.

- Quan tAm d6n ddi s6ng, t4o m6i trulng ldm viQc t5t nn6t cho Ngudi lao
dQng.Thlrc hiQn dAy dt vi cao hon quy dinh c6c chinh s6ch an sinh x6 h6i cho ngudi
lao d6ng; tao moi di6u kiQn di3 c6c Eodn th6, Ngudi lac dQng thEc hiQn ttSt nhiQrn vp
duoc giao, duoc tham gia cdc hoat dQng phong trdo cria Cdng ty, t4o sU d6ng thufln,
dodn k6t, nh6t tri trong todn C6ng ty.

- Thgc hiQn ddy dri nghia vr,r vdi Nhi nu6c theo luflt dinh.

5. Ho4t tlQng kh6c cria Ban Ki6m sorlt..

- ThAnh vi€n Ban Ki6m sodt thudng xuy6n hodc c6 thdnh vi€n rlai di€n tham gia
c6c cuQc hop giao ban cria Hdi tt0ng quAn tri, Ban Didu hdnh vd chri <l6ng ldm viOc vdi
cdc phdng chuy€n m6n A6 gp ttrUi n6m Uit tmn hinh ho4t dQng kinh doanh cria C6ng
ty. E6ng thdi g6p 1i tr.uc ti6p t4i cdc bu6i hgp ho4c bu6i trao d6i cirng HQi diing qu6n tr!
vd Ban DiAu hanh vd mQt sti nQi dung li6n quan d6n hoai dQngfirm2024.

- Ngoii vi6c kitim tra gi6m srlt, Ban Ki6m so6t ctng tham gia g6p y trong c6ng
t6c soan thAo, ban hdnh c6c quy cht!/ quy dinh nQi b0 cria C6ng ty dti hoan thiQn hon va
phn hqp vdi tinh hinh thgc tti.

- H6 trq Ban Di6u hdnh vA c6ng t6c quytit todn chuy6n thi5 giai <to4n DNNN.

IV. Ban tli6u hinh.

STT
No.

Thanh vi6n Ban
di0u hdnh

Ngiy th6ng
nlm sinh

Trinh d0
chuyOn.rn6n

Ngdy b6 nhiCn/
mi€n nhiQm thdnh

vi6n Ban diOu hdnh/

01 Bd E6 Ngqc Nga t0lst1986 Ct nhan Ki5



To6n
Cu nhdn LuQt

0t/0212023

02
Ong Nguy6n Thanh

Vinh
t6t0s/r976

Th4c S! Kinh
TC

Mi6n ilriOm T6ng
Gi6m d6c tir ngdy
0110212023

03
6ng Mai Minh

Vuong 021311975

Kf su CN CB
Thriy san.

Ct nhdn Kinh t0
t0l201t

Hg vd t6n
Ngiy thring ndm

sidr
Trinh dQ chuyCn
mdn nghiQp vr,r

Ngdy b6 nhiQm/
.x

mren nirem
Bd Dodn Thi Thu

Hd
031711977 ^" . ^ --. . Iuu nnan -t(lnfl te 0110U20t6

VL Dio t4o vd quin tri c6ng ty:

C6c kh6a ddo t4o v6 qu61 tri c6ng ty md c6c thinh vi6n HDQT, thdnh vi6n BKS, Gi6m
d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hanh, c6c ciin bQ quan lj khric vd Thu ky c6ng ty dd tham
gia theo quy tlinh v€ quan hl c6ng ty; Kh6ng

VII. Danh s6ch vd nguoi c6 li6n quan cfra c6ng ty tlqi chring @6o c6o nilm 2024)
vlr giao dich cria ngutri c6 li6n quan cria c6ng ty vriri chinh C6ng ty. (phqt lpc itinh
kim).

1. Danh srlch vd ngucri c6 li6n quan cria c6ng ty

ddng b!, doanh nghiQp,
chrirc)/1,{SH

{!'fJ . sd CMND/HA chi€u
Gitiy phdp hoqt dQng hoSc gitiy td ph (d(ii v6i td

2. Giao dlch giiia c6ng ty vtfi ngutri c6 li0n quan cria c6ng fy; ho{c giila c6ng fy
vtri c6 tl6ng li,n, ngucri nQi bQ, ngudi c6 li6n quan cria nguiri nQi bQ:

, - Chi nhrinh T6ng c6ng ty Thuong mpi Sdi Gdn TNIIH MTV - Trung t6m ph6n
ph6i SATRA.

- Chi nh6nh T6ng cdng ty Thuong mai Sdi Gdn TNHH MTV - C6ng ty quan ly
vd kinh doanh Cho Btnh Di6n

- Cdng ty C6 phan Somo Farm Criu Long

STT

No.

T6n td
chtrc/cA
nhan

Tai khoan
giao dich
ch{mg
khorin(n6u

:6)

Chtc
\u tai

9qe ?
(neu co]

s5 ci6y
NSH*,

'Favcap, not
cap
NSH

Dia
chi tru
sd
chinl/
Dia
chi
1i6n hQ

Th0i
di6m
uit
oau la
ngudi
c6 liOn
quan

Thdi
orem
kh6ng
cdn ld
ngudi
c6 1i6n
quan

Li
do

M5i
quan
he
li6n
quan
v6i
c6ng
tvl

Ghi chu/Note: s6 Gidy NSH*: s6 CMND/Ho
i\
io'
l't
l*
v



. 
3. Giao dlch giiia ng*di nQi bQ.c6ng tJi, nguoi c6 IiGn quan cta ngucri nQi bQ voi

cdng fy con, c6ng ty do c6ng ty rim quydn ki6m so6t. Kh6ng c6' 
4. Giao dich gifta c6ng ty vrii c6c tISi tuqng kh6c

, 4.1. Giao dich gita cdng ty v6i Ban
Ki€m so6t, Girim d6c (T6ng Gi6m d6c) vi6n
sring lflp ho4c thdnh vi6n HDQT, ciem dO gian
ba (03) nem trd lai d6y: Kh6ng c6

4.2. Giao dich gita c6ng ty li6n quan qia thdnh vi0n
HDQT, thdnh vi0n Ban Ki6m.so6t,- c) vd ngudi quan ly kh6c
ld thdnh vi6n HDQT, ci6m d6c g6ng Gi ict O"g .O

4.3. .Cic.giao dich kh6c cria cdng ty (niiu c6) c6 th6 mang lai lqi ich vflt ch6t ho4c
phi vflt chAt d6i voi thanh vi6n HDei,-thdnh vi6n Ban Ki6fi soat, ciam odc irong
Girim d5c) vd ngudi quin ly kh6c: Kh6ng c6

VIII. Giao dlch c6 phi6u cria nguli nQi bQ vA ngucri li0n quan cta ngucri nQi bQ
(86o c6o 6 thring)

1. Danh sich ngucri nQi bQ vn nguoi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ

(Phat |1rc d{nh kdm)

2,.Giao dich cria nguoi nQi bQ vi nguoi c6 li6n quan ddi v6i c6 phi6u cria c6ng
ty:

Kh6ng c6

. Trong 6 th6ng dAu n6m 2024, Ng6n hdng Sacombank vEn dang tiiip tqc khdi
y6u cAu thanh toALn cdc kho6n no qu6 han tr) n )9 d6n nay. HQi ddng euan t4
dang tich cuc thucrng lugng vdi Ngdn

Noi nhQn:
- UCCKNN;
- Sd GDCK HN
- Luu: VT ,...

tim phuong rin gi

TNqY

stt
No.

Ngudi
thlrc hiQn
giao dich

Quan hQ

v6i ngudi
nOi b0

S5 c6 phiiSu s&
ri , .

nrru oau Ky

^t 7 ..t "so co phreu sor.. .
nrru cuor Ky

Lf do tdng, gi6m
(mua, ban,
chuytin d6i,
thuong...)

SO c6
,.1,pnleu

Ti lQ
^i l
JO CO

phi6u
ri l0

1

IX. C6c v6n tld cin luu f kh6c

*\ rxirv uir ciu /*
DOANH

HAI SAN



DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài 

Gòn TNHH 

Một thành 

viên 

033C008989 

Rồng Việt 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

  1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

068C206892 
Chủ tịch 

HĐQT 
  26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   4/2012   

Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không   4/2012   

Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   4/2012   

Vợ của 

CT.HĐQT 

6 Nguyễn 

Huy Thành 
 Không   4/2012   

Con của 

CT.HĐQT 

7 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không   4/2012   
Con của 

CT.HĐQT 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

8 
Nguyễn 

Lâm Vinh 

Dự 

 Không   4/2012   
Anh của 

CT.HĐQT 

9 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 
4/2012   

Chồng Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

10 Lâm Phát 

Đạt 
 Không      

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

11 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 
   

Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

12 Đỗ Văn 

Quang 
 Không   4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

13 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không   4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

14 
Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không   4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 

 

15 Hồ Thị 

Sương 

068C208116-

00 
Không  

 
2022   

Em dâu bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

16 Lâm Văn 

Tâm 
 Không   4/2012   

Bố Chồng  bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

17 Trần Kim 

Hương 
 Không   4/2012   

Mẹ chồng  bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

18 Phạm Thu 

Thảo 
 Không   4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

19 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   4/2021   

Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

20 Mai Thị 

Hoa 
 Không   4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

21 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

22 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   4/2021   

Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

23 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

24 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không   4/2021   

Chị  Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

25 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không   4/2021   

Anh rể  Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

26 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   4/2021   

Chị  Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

27 Quách Duy 

Tân 
 Không   4/2021   Em rểÔng 

Vũ Minh Bảo 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Trưởng Ban 

KS 

28 

Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   4/2021   

Em ruột Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

29 
Vũ Duy 

Quang 
 Không   4/2021   

Em ruột Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

30 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không   4/2021   

Em dâu Ông 

Vũ Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

31 

Vũ Thị 

Thùy 

Duyên 

 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 

32 
Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng Ban 

KS 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

33 
Lê Văn 

Điền  Không   4/2017   

Bố Bà Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

34 
Trần 

Nguyệt Thu 
 Không   4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

35 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

36 
Lê Thanh 

Trang 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

37 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

38 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

39 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   4/2017   
Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

40 

Nguyễn 

Hoàng 

Bách 

 Không  

 

4/2017   
Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

41 
Trần Thị 

Hoa 
 Không  

 

10/2019   
Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

42 
Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    10/2019   

Mẹ vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

43 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   1102019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

44 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   10/2019   

Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

45 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   10/2019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

46 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   10/2011   

Vợ Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

47 Mai Đăng 

Khoa 
 Không   10/2011   

Con Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

48 Mai Đăng 

Khôi 
 Không   10/2011   

Con Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

49 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   10/2011 7/2015  

Bố ruột (đã 

mất) Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

50 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   10/2011   

Mẹ ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

51 Mai Văn 

Đặng 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

52 Mai Văn 

Tèo 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh Vương 

P.TGĐ 

53 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

54 Mai Út 

Hiền 
 Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

55 Mai Chí 

Linh 
 Không   10/2011   

Em ruột Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

56 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   10/2016   

Chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà KTT 

57 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   10/2016   

Cha Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

58 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   10/2016   

Mẹ Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

59 
Nguyễn 

Duy Khang 
 Không   10/2016   

Con Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

60 

Nguyễn 

Đoàn Vy 

An 

 Không   10/2016   
Con Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

61 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không   10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà - 

KTT 

62 
Trần Thị 

Tâm 
 Không   10/2016   

Mẹ chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà - 

KTT 

63 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không   10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà - 

KTT 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

64 

Nguyễn Thị 

Kim 

Phương 

 Không   10/2016   

Chị chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà - 

KTT 

68 
Nguyễn 

Văn Tửu 
 Không   28/4/2023   

Cha bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

69 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không   28/4/2023   

Mẹ bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

70 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không   28/4/2023   

Anh trai bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 



STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Ban Kiểm 

soát 

71 
Trần Kim 

Quyên 
 Không 

 

 

 

 

 

 28/4/2023   

Chị dâu bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

 

Công ty Cổ 

phần Somo 

Farm Cửu 

Long 

 Không      

CT.HĐQT 

Công ty APT  

là Chủ tịch 

HĐQT Somo 

Farm Cửu 

Long 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 

hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

1 

Ông 

Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT   0 0 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   0 0  

1.2 Lâm Thị 

Mai 
 Không   0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   0 0  

1.4 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

 

0 0  

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

 
0 0  

1.6 
Nguyễn 

Lâm Vinh 

Dự 

 Không  

 

0 0  

2. 
Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

005C201605 

tại Công ty CP 

Chứng khoán 

MB 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

 

  400 400 

Phó CT HĐQT từ 

ngày 01/2/2023 

Người đại diện 

vốn của Tổng 

công ty Thương 

Mại Sài Gòn 



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

TNHH MTV 

(SATRA) 

2.1 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không  

 

0 0  

2.2 Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không  

 
0 0  

2.3 Trần Thị 

Hoa 
 Không   0 0  

2.4 Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   0 0  

2.5 Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   0 0  

2.6 Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   0 0  

2.7 Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
    0 0  

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT   0 0 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

3.2 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

 
0 0  

3.3 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 
0 0  

3.4 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 
0 0  

3.5 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 
0 0  

3.6 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 
0 0  

3.7 Hồ Thị 

Sương 

068C208116-

00 
Không  

 
                    

 

21.224  

 

0.0024  

3.8 Lâm Văn 

Tâm 
 Không   0 0  

3.9 Trần Kim 

Hương 
 Không   0 0  

4. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát  

 

1.000.000 11,36% 

 Người Đại diện 

vốn của Công ty 

CP Tập đoàn 

Somo Việt Nam 

4.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không  

 
0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

4.2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   0 0  

4.3 Mai Thị Hoa  Không   0 0  

4.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   0 0  

4.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   0 0  

4.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không    0 0  

4.7 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không    0 0  

4.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không  

 
0 0  

4.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   

 
0 0  

4.10 Quách Duy 

Tân 
 Không   

 
0 0  

4.11 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   0 0  

4.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không    0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

4.13 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không    0 0  

4.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   0 0  

4.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   

 
0 0  

5. 
Bà Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Được bầu làm 

TV Ban KS   vào 

ngày 28/4/2023 

5.1 
Nguyễn Văn 

Tửu 
 Không   0 0  

5.2 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không   0 0  

5.3 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không   0 0  

5.4 
Trần Kim 

Quyên 
 Không    0 0  

6 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát   0 0 

Người Đại diện 

vốn Tổng Cty 

TM sài Gòn 



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

TNHH MTV 

(SATRA) 

6.1 Lê Văn Điền  Không   0 0  

6.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   0 0  

6.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   0 0 

Không liên lạc 

được nên không 

có số CCCD 

6.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không  

 
0 0  

6.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không  

 
0 0  

6.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không  

 
0 0  

7 
Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc  

 

500 500  

7.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   600 600  

7.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không   0 0  

7.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không   0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

7.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   0 0  

7.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   0 0  

7.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không   0 0  

7.7 
Mai Văn 

Tèo 
 Không   0 0  

7.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không  
 

0 0  

7.9 Mai Út Hiền  Không   0 0  

7.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không   0 0  

8 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng   3.900 3.900  

8.1 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   0 0  

8.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   0 0  

8.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   0 0  

8.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   0 0  



STT Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú Note 

8.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   0 0  

8.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không  

 
0 0  

8.7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không  

 
0 0  

8.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

 
0 0  

8.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

 
0 0  

9 
Lê Ngọc 

Châu 
 Thư ký   0 0 

Ngày bổ nhiệm 

01/11/2023 

9.1 
Nguyễn Thị 

Kiều 
 Không  

 
0 0  

9.2 Lê Anh Kiệt   Không   0 0  

9.3 
Lê Hoàng 

Duy 
 Không  

 
0 0  
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